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T ng quan v  CP243-1ITổ ềT ng quan v  CP243-1ITổ ề

 Cho phép S7-200 giao ti p v i m ng IE ế ớ ạCho phép S7-200 giao ti p v i m ng IE ế ớ ạ
(Industrial Ethernet).(Industrial Ethernet).

 Cho phép S7-200 đ c l p trình, chu n đoán ượ ậ ẩCho phép S7-200 đ c l p trình, chu n đoán ượ ậ ẩ
l i và c u hình t  xa.ỗ ấ ừl i và c u hình t  xa.ỗ ấ ừ

 Cung c p kh  năng giao ti p OPC serverấ ả ếCung c p kh  năng giao ti p OPC serverấ ả ế
 Cung c p kh  năng giao ti p qua Email và ấ ả ếCung c p kh  năng giao ti p qua Email và ấ ả ế

theo dõi tr ng thái PLC qua Web Browser.ạtheo dõi tr ng thái PLC qua Web Browser.ạ
 H  tr  các PLC 222, 224, 226 và 226 XM (ver ỗ ợH  tr  các PLC 222, 224, 226 và 226 XM (ver ỗ ợ

1.1 tr  lên)ở1.1 tr  lên)ở



  

2. Các chu n t ng thích v i CP 243-1 ITẩ ươ ớ2. Các chu n t ng thích v i CP 243-1 ITẩ ươ ớ

 CP 243-1IT t ng thích v i các chu nươ ớ ẩCP 243-1IT t ng thích v i các chu nươ ớ ẩ
 S7 XPUT/XGET và S7 READ/WRITES7 XPUT/XGET và S7 READ/WRITE
 S7-200 I/O BusS7-200 I/O Bus
 HTTP 1.0 theo tiêu chu n RFC1945ẩHTTP 1.0 theo tiêu chu n RFC1945ẩ
 FTP theo tiêu chu n RFC959ẩFTP theo tiêu chu n RFC959ẩ
 SMTP theo tiêu chu n RFC2821/RFC2822 (email)ẩSMTP theo tiêu chu n RFC2821/RFC2822 (email)ẩ

 M i module có m t đ a ch  MAC có đ nh, đ a ch  IP ỗ ộ ị ỉ ị ị ỉM i module có m t đ a ch  MAC có đ nh, đ a ch  IP ỗ ộ ị ỉ ị ị ỉ
và Subnet Mask ph i đ t t  BOOTP ho c ph i ả ạ ừ ặ ảvà Subnet Mask ph i đ t t  BOOTP ho c ph i ả ạ ừ ặ ả
đ c c u hìnhượ ấđ c c u hìnhượ ấ



  

3.a Các ch c năng c a CP243-1ITứ ủ3.a Các ch c năng c a CP243-1ITứ ủ
 Ch c năng giao ti pứ ếCh c năng giao ti pứ ế

 Truy n thông d  li u theo chu n Ethernet công nghi p (d a ề ữ ệ ẩ ệ ựTruy n thông d  li u theo chu n Ethernet công nghi p (d a ề ữ ệ ẩ ệ ự
theo giao th c TCP/IP), s  d ng jack RJ45.ứ ử ụtheo giao th c TCP/IP), s  d ng jack RJ45.ứ ử ụ

 D  dàng k t n i S7-200ễ ế ốD  dàng k t n i S7-200ễ ế ố
 Cho phép xây d ng h  th ng đi u khi n phân tán.ự ệ ố ề ểCho phép xây d ng h  th ng đi u khi n phân tán.ự ệ ố ề ể
 Cho phép truy n thông đ ng th i v i 8 PLC S7-200ề ồ ờ ớCho phép truy n thông đ ng th i v i 8 PLC S7-200ề ồ ờ ớ
 Cho phép k t n i OPC Serverế ốCho phép k t n i OPC Serverế ố
 Cho phép đi u hành m ng m t cách đ n gi nề ạ ộ ơ ảCho phép đi u hành m ng m t cách đ n gi nề ạ ộ ơ ả
 Cung c p các d ch v  XPUT/XGET và READ/WRITE đ  k t ấ ị ụ ể ếCung c p các d ch v  XPUT/XGET và READ/WRITE đ  k t ấ ị ụ ể ế

n i client và server…ốn i client và server…ố
 Giao ti p 10/100 Mbps  ch  đ  Half Duplex và Full Duplexế ở ế ộGiao ti p 10/100 Mbps  ch  đ  Half Duplex và Full Duplexế ở ế ộ



  

3.a Các ch c năng c a CP243-1ITứ ủ3.a Các ch c năng c a CP243-1ITứ ủ
 Ch c năng ITứCh c năng ITứ

 Cho phép ch a filesứCho phép ch a filesứ
 Cho phép s  d ng SMTP đ  g i email và các ử ụ ể ửCho phép s  d ng SMTP đ  g i email và các ử ụ ể ử

bi n nhúng. (t i đa 32 email v i 1024 kí ế ố ớbi n nhúng. (t i đa 32 email v i 1024 kí ế ố ớ
t /email).ựt /email).ự

 Cung c p các d ch v  FTP server và FTP clientấ ị ụCung c p các d ch v  FTP server và FTP clientấ ị ụ
 Cung c p d ch v  HTTP đ  xây d ng web theo ấ ị ụ ể ựCung c p d ch v  HTTP đ  xây d ng web theo ấ ị ụ ể ự

dõi PLC t  xa (t i đa 4 k t n i)ừ ố ế ốdõi PLC t  xa (t i đa 4 k t n i)ừ ố ế ố
 H  tr  Java và c u hình quy n truy c pỗ ợ ấ ề ậH  tr  Java và c u hình quy n truy c pỗ ợ ấ ề ậ



  

3.b K t n i PG/PC v i S7-200ế ố ớ3.b K t n i PG/PC v i S7-200ế ố ớ

 Yêu c uầYêu c uầ
 Card m ng đ c cài đ t trên máy có PG/PC và k t ạ ượ ặ ếCard m ng đ c cài đ t trên máy có PG/PC và k t ạ ượ ặ ế

n i TCP/IP đ n CP243-1IT (qua router, firewall…)ố ến i TCP/IP đ n CP243-1IT (qua router, firewall…)ố ế
 Step 7 – Microwin (v3.2.3 tr  lên)ởStep 7 – Microwin (v3.2.3 tr  lên)ở
 CP 243-1IT  đ c gán cho đ a ch  đúngượ ị ỉCP 243-1IT  đ c gán cho đ a ch  đúngượ ị ỉ



  

3.c Các lo i truy n thông h  tr  ạ ề ỗ ợ3.c Các lo i truy n thông h  tr  ạ ề ỗ ợ
b i CP 243-1ITởb i CP 243-1ITở

 Giao ti p v i Step 7 – Microwin 32 (CP243: server, Step 7 Micro/WIN: client)ế ớGiao ti p v i Step 7 – Microwin 32 (CP243: server, Step 7 Micro/WIN: client)ế ớ
 Giao ti p v i các linh ki n khác c a h  S7ế ớ ệ ủ ọGiao ti p v i các linh ki n khác c a h  S7ế ớ ệ ủ ọ
 Ghép n i v i các ph n m m OPC server trên máy có PG/PCố ớ ầ ềGhép n i v i các ph n m m OPC server trên máy có PG/PCố ớ ầ ề



  

3.D Truy n thông IT ề3.D Truy n thông IT ề

 H  tr  k t n i v i email serverỗ ợ ế ố ớH  tr  k t n i v i email serverỗ ợ ế ố ớ
 Giao ti p v i FTP client và FTP serverế ớGiao ti p v i FTP client và FTP serverế ớ
 Giao ti p tr c ti p v i Web Browser.ế ự ế ớGiao ti p tr c ti p v i Web Browser.ế ự ế ớ



  

4. C  b n v  các lo i truy n thông ITơ ả ề ạ ề4. C  b n v  các lo i truy n thông ITơ ả ề ạ ề

 EmailEmail
 FTP ServerFTP Server
 FTP ClientFTP Client
 Web BrowserWeb Browser



  

4.A Email4.A Email
 S  d ng STMP đ  đi u khi n vi c g i/ nh n mail.ử ụ ể ề ể ệ ử ậS  d ng STMP đ  đi u khi n vi c g i/ nh n mail.ử ụ ể ề ể ệ ử ậ
 Đ nh d ng Email: ASCII (có th  g i d  li u nhúng) ị ạ ể ử ữ ệĐ nh d ng Email: ASCII (có th  g i d  li u nhúng) ị ạ ể ử ữ ệ
 CP 243-1IT có th  đ c c u hình đ  g i email đ n m t ể ượ ấ ể ử ế ộCP 243-1IT có th  đ c c u hình đ  g i email đ n m t ể ượ ấ ể ử ế ộ

mail server và sau đó mail server này s  g i đ n đ a ch  ẽ ử ế ị ỉmail server và sau đó mail server này s  g i đ n đ a ch  ẽ ử ế ị ỉ
ng i nh n.ườ ậng i nh n.ườ ậ

 Không h  tr  nh n mail.ỗ ợ ậKhông h  tr  nh n mail.ỗ ợ ậ
 C u trúc m t email:ấ ộC u trúc m t email:ấ ộ

 S  th  t  emailố ứ ựS  th  t  emailố ứ ự
 Đ a ch  email n i nh nị ỉ ơ ậĐ a ch  email n i nh nị ỉ ơ ậ
 Đ a ch  email phị ỉ ụĐ a ch  email phị ỉ ụ
 Ch  đ  emailủ ềCh  đ  emailủ ề
 N i dung th t s  c a emailộ ậ ự ủN i dung th t s  c a emailộ ậ ự ủ



  

4.B FTP server4.B FTP server

 CP 243-1IT có th  ho t đ ng nh  m t FTP ể ạ ộ ư ộCP 243-1IT có th  ho t đ ng nh  m t FTP ể ạ ộ ư ộ
server và ch  g i/nh n d  li u khi có yêu c u t  ỉ ử ậ ữ ệ ầ ừserver và ch  g i/nh n d  li u khi có yêu c u t  ỉ ử ậ ữ ệ ầ ừ
FTP client.FTP client.

 Client ph i s  d ng Password và Username đ  ả ử ụ ểClient ph i s  d ng Password và Username đ  ả ử ụ ể
truy c p Client (c u hình b i Step7-Microwin ậ ấ ởtruy c p Client (c u hình b i Step7-Microwin ậ ấ ở
32)32)

 T  đ ng Logout n u k t n i Client-Server b  ự ộ ế ế ố ịT  đ ng Logout n u k t n i Client-Server b  ự ộ ế ế ố ị
m t trong 60sấm t trong 60sấ



  

4.C FTP Client4.C FTP Client
 Khi là FTP Client CP-243 IT có th  chuy n các d  ể ể ữKhi là FTP Client CP-243 IT có th  chuy n các d  ể ể ữ

li u trong S7-200 đ n FTP server và ng c l iệ ế ượ ạli u trong S7-200 đ n FTP server và ng c l iệ ế ượ ạ
 H  tr  xóa file ra kh i FTP serverỗ ợ ỏH  tr  xóa file ra kh i FTP serverỗ ợ ỏ
 C u hình cho FTP Client bao g m các n i dung:ấ ồ ộC u hình cho FTP Client bao g m các n i dung:ấ ồ ộ

 S  th  t  c a tác v  FTPố ứ ự ủ ụS  th  t  c a tác v  FTPố ứ ự ủ ụ
 Đ a ch  c a FTP server s  truy c p đ n.ị ỉ ủ ẽ ậ ếĐ a ch  c a FTP server s  truy c p đ n.ị ỉ ủ ẽ ậ ế
 Username và Password đ c s  d ng đ  truy c p FTP server.ượ ử ụ ể ậUsername và Password đ c s  d ng đ  truy c p FTP server.ượ ử ụ ể ậ
 Đ ng d n c a file s  truy c p.ườ ẫ ủ ẽ ậĐ ng d n c a file s  truy c p.ườ ẫ ủ ẽ ậ
 Lo i công vi c (Read Files, Write Files, Delete Files).ạ ệLo i công vi c (Read Files, Write Files, Delete Files).ạ ệ
 Đ a ch  kh i đ u và chi u dài d  li u trong data blockị ỉ ở ầ ề ữ ệĐ a ch  kh i đ u và chi u dài d  li u trong data blockị ỉ ở ầ ề ữ ệ



  

4.G Các đ u n i dây trên CP243-ầ ố4.G Các đ u n i dây trên CP243-ầ ố
1IT1IT

 Đ u n i c p ngu n 24V ầ ố ấ ồĐ u n i c p ngu n 24V ầ ố ấ ồ
DC và groundingDC và grounding

 Jack RJ 45 – 8 chân đ  ểJack RJ 45 – 8 chân đ  ể
n i v i m ng Ethernetố ớ ạn i v i m ng Ethernetố ớ ạ

 Jack c m cho backplane ắJack c m cho backplane ắ
busbus

 Cáp đ  k t n i các ể ế ốCáp đ  k t n i các ể ế ố
module khác qua bus module khác qua bus 
backplanebackplane



  

4.H Các đèn ch  thỉ ị4.H Các đèn ch  thỉ ị

SFSF

Đ , luôn ỏĐ , luôn ỏ
sángsáng L i h  th ngỗ ệ ốL i h  th ngỗ ệ ố

Đ , ch pỏ ớĐ , ch pỏ ớ C u hình không đúng hay BOOTP server không ấC u hình không đúng hay BOOTP server không ấ
tìm th yấtìm th yấ

LinkLink Xanh liên Xanh liên 
t cụt cụ K t n i Ethernet đ c thi t l pế ố ượ ế ậK t n i Ethernet đ c thi t l pế ố ượ ế ậ

RX/TRX/T
XX

Xanh, ch pớXanh, ch pớ D  li u đang đ c g i đi hay nh n v  qua ữ ệ ượ ử ậ ềD  li u đang đ c g i đi hay nh n v  qua ữ ệ ượ ử ậ ề
m ng Ethernetạm ng Ethernetạ

RunRun Xanh liên Xanh liên 
t cụt cụ Module s n sàng đ  ho t đ ngẵ ể ạ ộModule s n sàng đ  ho t đ ngẵ ể ạ ộ

CFGCFG Vàng liên Vàng liên 
t cụt cụ

Khi Step 7 Micro/WIN đang duy trì m t k t ộ ếKhi Step 7 Micro/WIN đang duy trì m t k t ộ ế
n i đ n S7-200 thông qua CP 243-1ITố ến i đ n S7-200 thông qua CP 243-1ITố ế



  

Bài t p th c hànhậ ựBài t p th c hànhậ ự



  

Bài t p 1ậBài t p 1ậ

 Yêu c u:ầYêu c u:ầ
 Th c hi n c u hình PLC S7-200 và CP243-ự ệ ấTh c hi n c u hình PLC S7-200 và CP243-ự ệ ấ

1IT đ  có th  download ch ng trình qua ể ể ươ1IT đ  có th  download ch ng trình qua ể ể ươ
m ng Ethernetạm ng Ethernetạ



  

Bài t p 1ậBài t p 1ậ
 B c 1: Liên h  v i qu n tr  m ng đ  đ c ướ ệ ớ ả ị ạ ể ượB c 1: Liên h  v i qu n tr  m ng đ  đ c ướ ệ ớ ả ị ạ ể ượ

c p m t IP tĩnh, subnet mask và gateway ấ ộc p m t IP tĩnh, subnet mask và gateway ấ ộ
address hay s  d ng d ch v  BOOTP (DHCP ử ụ ị ụaddress hay s  d ng d ch v  BOOTP (DHCP ử ụ ị ụ
server) đ  đ c c p IP đ ng.ể ượ ấ ộserver) đ  đ c c p IP đ ng.ể ượ ấ ộ

 B c 2: t t ngu n CPU, n i module CP243-ướ ắ ồ ốB c 2: t t ngu n CPU, n i module CP243-ướ ắ ồ ố
1IT vào PLC, c p ngu n cho module này, g  ấ ồ ỡ1IT vào PLC, c p ngu n cho module này, g  ấ ồ ỡ
b  memory catridge.ỏb  memory catridge.ỏ

 B c 3: c p ngu n cho CPU, module và thi t ướ ấ ồ ếB c 3: c p ngu n cho CPU, module và thi t ướ ấ ồ ế
l p k t n i PPI đ n PLCậ ế ố ếl p k t n i PPI đ n PLCậ ế ố ế



  

Bài t p 1ậBài t p 1ậ
 B c 4: kh i đ ng Step 7-Micro/WIN và c u hình ướ ở ộ ấB c 4: kh i đ ng Step 7-Micro/WIN và c u hình ướ ở ộ ấ

Internet Wizard nh  hình v . Các thi t l p khác đ  m c ư ẽ ế ậ ể ặInternet Wizard nh  hình v . Các thi t l p khác đ  m c ư ẽ ế ậ ể ặ
đ nhịđ nhị



  

Bài t p 1ậBài t p 1ậ
 B c 5: Ch n File->Download đ  download c u ướ ọ ể ấB c 5: Ch n File->Download đ  download c u ướ ọ ể ấ

hình xu ng PLC bao g m IP, Subnet, Gateway và d  ố ồ ữhình xu ng PLC bao g m IP, Subnet, Gateway và d  ố ồ ữ
li u c u hình.ệ ấli u c u hình.ệ ấ

 B c 6: Trong Micro-Win ch n PLC->Power up ướ ọB c 6: Trong Micro-Win ch n PLC->Power up ướ ọ
Reset.Reset.

 B c 7: N i jack RJ45 vào CP243-1IT. Máy ch y ướ ố ạB c 7: N i jack RJ45 vào CP243-1IT. Máy ch y ướ ố ạ
Micro-Win ph i đ c n i vào m ng LAN. Ki m tra ả ượ ố ạ ểMicro-Win ph i đ c n i vào m ng LAN. Ki m tra ả ượ ố ạ ể
k t n i v i module b ng l nh PING ế ố ớ ằ ệk t n i v i module b ng l nh PING ế ố ớ ằ ệ
xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.



  

Bài t p 1ậBài t p 1ậ
 B c 8: S  d ng Set PG/PC Interface đ  ướ ử ụ ểB c 8: S  d ng Set PG/PC Interface đ  ướ ử ụ ể

chuy n PPI sang k t n i LAN v i CP243-1ITể ế ố ớchuy n PPI sang k t n i LAN v i CP243-1ITể ế ố ớ



  

Bài t p 1ậBài t p 1ậ
 B c 9: Vào Communication. C u hình nh  hình v . ướ ấ ư ẽB c 9: Vào Communication. C u hình nh  hình v . ướ ấ ư ẽ

Đ n đây, ta đã có th  download ch ng trình xu ng PLCế ể ươ ốĐ n đây, ta đã có th  download ch ng trình xu ng PLCế ể ươ ố



  

Bài t p 1ậBài t p 1ậ
 B c 10: Download ch ng trình xu ng PLC ướ ươ ốB c 10: Download ch ng trình xu ng PLC ướ ươ ố

qua CP243-1ITqua CP243-1IT
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